
 Đơn giá 

Chi phí bồi 

thƣờng xây 

dựng mộ 

mới 

 Chi phí 

xây dựng 

mộ 

 Hộ gia 

đình 
 UBND  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12            14 15 16

Cụ ông Nguyễn Văn 

Vị (ông nội)

Mộ xây gạch ốp xung quanh 

bằng men sứ cá màu, vữa 

XM mác 50, trên 800 viên, 

DTCĐ>2,5m2

đ/mộ 1 2.000 2.000 7.390 7.390 2.000 0        1.500        14.890        14.890 

Cụ bà Nguyễn Thị 

Nhật (bà nội)

Mộ xây gạch ốp xung quanh 

bằng men sứ cá màu, vữa 

XM mác 50, trên 800 viên, 

DTCĐ>2,5m2

đ/mộ 1 2.000 2.000 7.390 7.390 2.000 0        1.500        14.890        14.890 

Cụ Nguyễn Xuân 

Trung (bố)

Mộ xây gạch ốp xung quanh 

bằng men sứ cá màu, vữa 

XM mác 50, trên 800 viên, 

DTCĐ>2,5m2

đ/mộ 1 2.000 2.000 7.390 7.390 2.000 0        1.500        14.890        14.890 

Cụ Nguyễn Thị Bình 

(mẹ)

Mộ xây gạch ốp xung quanh 

bằng men sứ cá màu, vữa 

XM mác 50, trên 800 viên, 

DTCĐ>2,5m2

đ/mộ 1 2.000 2.000 7.390 7.390 2.000 0        1.500        14.890        14.890 

Cụ Lê Thị Thành 

(mẹ 2)

Mộ xây gạch ốp xung quanh 

bằng men sứ cá màu, vữa 

XM mác 50, trên 800 viên, 

DTCĐ>2,5m2

đ/mộ 1 2.000 2.000 7.390 7.390 2.000            -          1.500        14.890        14.890 

Nguyễn Văn Hoa

(TDP Vườn Đình)
1

 Hỗ trợ 

khác để di 

chuyển mộ 

(1.500.000 

đ/mộ) 

 Tổng kinh 

phí BTHT 

cho hộ gia 

đình 

Tổng kinh 

phí BTHT

 Chi phí 

đào, bốc

Mộ chƣa cải 

táng 

5.000.000đ/

mộ

Đã cải táng 

2.000.000đ/

mộ 

 Chi phí di 

chuyển 

2.000.000 

đ/mộ 

 Chi phí xây dựng mộ 

 Chi phí cho việc bố 

trí đất, xd hạ tầng để 

tiếp nhận mộ 

(2.000.000đ/mộ) 

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

KHU ĐÔ THỊ AN HUY THỊ TRẤN CAO THƢỢNG, HUYỆN TÂN YÊN (Đợt 1, năm 2023)

(Kèm theo Tờ trình số: ………./QĐ-UBND  ngày …..../12/2023 của ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

 Đơn vị tính: 1000 đồng 

STT Chủ Sử dụng
Họ và tên ngƣời 

dƣới mộ

Loại tài sản đƣợc bồi 

thƣờng, hỗ trợ

ĐV

 tính

Số 

lƣợng 

Bồi thƣờng di chuyển mộ



 Đơn giá 

Chi phí bồi 

thƣờng xây 

dựng mộ 

mới 

 Chi phí 

xây dựng 

mộ 

 Hộ gia 

đình 
 UBND  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12            14 15 16

 Hỗ trợ 

khác để di 

chuyển mộ 

(1.500.000 

đ/mộ) 

 Tổng kinh 

phí BTHT 

cho hộ gia 

đình 

Tổng kinh 

phí BTHT

 Chi phí 

đào, bốc

Mộ chƣa cải 

táng 

5.000.000đ/

mộ

Đã cải táng 

2.000.000đ/

mộ 

 Chi phí di 

chuyển 

2.000.000 

đ/mộ 

 Chi phí xây dựng mộ 

 Chi phí cho việc bố 

trí đất, xd hạ tầng để 

tiếp nhận mộ 

(2.000.000đ/mộ) 
STT Chủ Sử dụng

Họ và tên ngƣời 

dƣới mộ

Loại tài sản đƣợc bồi 

thƣờng, hỗ trợ

ĐV

 tính

Số 

lƣợng 

Bồi thƣờng di chuyển mộ

Cụ bà Nguyễn Thị 

Thọ (cụ)
Mộ đất đã cải táng đ/mộ 1 2.000 2.000 1.570 1.570 2.000 0        1.500          9.070          9.070 

Cụ ông Nguyễn Văn 

Vượng (cụ)
Mộ đất đã cải táng đ/mộ 1 2.000 2.000 1.570 1.570 2.000 0        1.500          9.070          9.070 

Cụ ông Nguyễn Văn 

Vi (cụ)
Mộ đất đã cải táng đ/mộ 1 2.000 2.000 1.570 1.570 2.000 0        1.500          9.070          9.070 

Cụ ông Nguyễn Văn 

Sửu (cụ)

Mộ xây gạch ốp xung quanh 

bằng men sứ cá màu, vữa 

XM mác 50, trên 800 viên, 

DTCĐ>2,5m2

đ/mộ 1 2.000 2.000 7.390 7.390 0 2.000        1.500        12.890        14.890 

Cụ bà Hoàng Thị 

Dục (cụ)

Mộ xây gạch ốp xung quanh 

bằng men sứ cá màu, vữa 

XM mác 50, trên 800 viên, 

DTCĐ>2,5m2

đ/mộ 1 2.000 2.000 7.390 7.390 0 2.000        1.500        12.890        14.890 

Cụ ông Trần Quang 

Tín (cụ)

Mộ xây gạch ốp xung quanh 

bằng men sứ cá màu, vữa 

XM mác 50, trên 800 viên, 

DTCĐ>2,5m2

đ/mộ 1 2.000 2.000 7.390 7.390 0 2.000        1.500        12.890        14.890 

Nguyễn Thị Hòa 

(con gái)

Mộ xây gạch ốp xung quanh 

bằng men sứ cá màu, vữa 

XM mác 50, trên 800 viên, 

DTCĐ>2,5m2

đ/mộ 1 2.000 2.000 7.390 7.390 0 2.000        1.500        12.890        14.890 

12 24.000 24.000 71.220 16.000 8.000 18.000 153.220 161.220

Nguyễn Văn Hoa

(TDP Vườn Đình)
1

Tổng

2
Phạm Đức Thuận 

(TDP Vườn Đình)



 Đơn giá 

Chi phí bồi 

thƣờng xây 

dựng mộ 

mới 

 Chi phí 

xây dựng 

mộ 

 Hộ gia 

đình 
 UBND  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12            14 15 16

 Hỗ trợ 

khác để di 

chuyển mộ 

(1.500.000 

đ/mộ) 

 Tổng kinh 

phí BTHT 

cho hộ gia 

đình 

Tổng kinh 

phí BTHT

 Chi phí 

đào, bốc

Mộ chƣa cải 

táng 

5.000.000đ/

mộ

Đã cải táng 

2.000.000đ/

mộ 

 Chi phí di 

chuyển 

2.000.000 

đ/mộ 

 Chi phí xây dựng mộ 

 Chi phí cho việc bố 

trí đất, xd hạ tầng để 

tiếp nhận mộ 

(2.000.000đ/mộ) 
STT Chủ Sử dụng

Họ và tên ngƣời 

dƣới mộ

Loại tài sản đƣợc bồi 

thƣờng, hỗ trợ

ĐV

 tính

Số 

lƣợng 

Bồi thƣờng di chuyển mộ

Áp dụng giá theo Công văn số 1767/SXD-KT&VLXD ngày 30/6/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang;









1 2 3 5 6 7 15

Cụ ông Nguyễn Văn Vị 

(ông nội)
đ/mộ 1 5.000.000

Cụ bà Nguyễn Thị Nhật 

(bà nội)
đ/mộ 1 5.000.000

Cụ Nguyễn Xuân Trung 

(bố)
đ/mộ 1 5.000.000

Cụ Nguyễn Thị Bình 

(mẹ)
đ/mộ 1 5.000.000

Cụ Lê Thị Thành (mẹ 

2)
đ/mộ 1 5.000.000

Cụ bà Nguyễn Thị Thọ 

(cụ)
đ/mộ 1 5.000.000

Cụ ông Nguyễn Văn 

Vượng (cụ)
đ/mộ 1 5.000.000

Cụ ông Nguyễn Văn Vi 

(cụ)
đ/mộ 1 5.000.000

Cụ ông Nguyễn Văn 

Sửu (cụ)
đ/mộ 1 5.000.000

Cụ bà Hoàng Thị Dục 

(cụ)
đ/mộ 1 5.000.000

Cụ ông Trần Quang Tín 

(cụ)
đ/mộ 1 5.000.000

Nguyễn Thị Hòa (con 

gái)
đ/mộ 1 5.000.000

12 60.000.000 60.000.000

PHƢƠNG ÁN HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH KHI DI CHUYỂN MỘ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI 

THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ AN HUY THỊ TRẤN CAO THƢỢNG, HUYỆN TÂN YÊN

 (Đợt 1, năm 2023)

(Kèm theo Tờ trình số: ………./QĐ-UBND  ngày …..../12/2023 của ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

STT Chủ Sử dụng
Họ và tên ngƣời dƣới 

mộ

ĐV

 tính

Số 

lƣợng 

Bồi thƣờng di chuyển mộ

 Hỗ trợ khuyến khích khi 

di chuyển mộ 

5.000.000đ/mộ 

 Tổng kinh phí bồi thƣờng, 

hỗ trợ cho hộ gia đình 

Tổng

Nguyễn Văn Hoa

(TDP Vườn Đình)

Phạm Đức Thuận 

(TDP Vườn Đình)

1

2

                        40.000.000 

                        20.000.000 
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